
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KI ỂM TRA H ỌC KÌ  I N ĂM  HỌC 2016 – 2017 
QUẢNG NAM 

  

Môn:  ĐỊA LÍ - L ỚP 12 
 Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

 
Mã đề: D02 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A  A    A  A    A    A   

B     B      B  B      

C   C C           C  C  

D D      D  D D    D    D 

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A A      

B    B B B 

C  C C    

D       

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

Mã đề: D05 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A     A  A  A  A        

B B  B     B       B   B 

C  C    C      C  C  C   

D    D      D   D    D  

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A   A  A  

B      B 

C C      

D  D  D   

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

Mã đề: D08 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A  A  A     A        A  

B B          B B B     B 

C     C         C C C   

D   D   D D D  D         

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A A A     

B    B   

C   C   C 

D     D  

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

Mã đề: D11 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A        A  A  A A A     

B B  B  B           B   

C  C    C         C  C  

D    D   D  D  D       D 

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A      A 

B   B  B  

C C C     

D    D   

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

 
Mã đề: D14 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A  A     A   A A A       

B             B B B  B  

C   C C    C C         C 

D D    D D          D   

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A    A   

B  B   B  

C   C    

D D     D 

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

Mã đề: D17 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A  A   A A     A     A   

B B  B B     B          

C        C       C  C  

D       D   D  D D D    D 

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A   A    

B  B    B 

C C   C C  

D       

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

 
Mã đề: D20 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A A  A A    A        A   

B     B  B   B     B  B  

C  C       C     C    C 

D      D     D D D      

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A  A     

B   B    

C     C C 

D D   D   

 

II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 
 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT



 

 

 
Mã đề: D23 

I. PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM: (8.0 điểm) 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A           A  A  A A A  

B B   B   B  B          

C     C   C  C  C       

D  D D   D        D    D 

 

Câu 19 20 21 22 23 24 

A      A 

B B    B  

C   C C   

D  D     

 
II. HDC TR ẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm) 

 

Câu NỘI DUNG Điểm 

1 Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 1,0 

 - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 0,25 

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. (Hoặc hs nêu được tính trẻ lại và 
phân bậc, hướng nghiêng, hướng núi)  

0,25 

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0,25 

2 Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 
1983 - 2014. 

1,0 

 Diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2014 có sự biến động.  

- Giai đoạn 1943 – 1983: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên giảm và diện tích rừng trồng tăng nhẹ. 0,25 

+ Dẫn chứng: 0,25 

- Giai đoạn 1983 – 2014: 0,5 

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng tăng. Diện tích rừng tự nhiên tăng 
không ổn định. 

0,25 

+ Dẫn chứng : 0,25 

HẾT 


